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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh

3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	Trường mầm non thân yêu
	Lớp chúng mình rất vui
	Vui hội trăng rằm
	Đồ dùng, đồ chơi ở trường bé

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	A. Phát triển vận động 

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 1: 
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa tay lên cao, ra phía trước, sang ngang.
- Bụng :  Quay người sang hai bên
- Chân: Đứng, một chân đưa lên phía trước, khuỵu gối.
- Bật: Bật tại chỗ
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Đi bằng gót chân liên tục 1,5m đúng kỹ thuật
	Đi bằng gót chân
	Đi khởi động bài tập thể dục
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	3
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 60-80m
	 Chạy chậm 60-80m
	Vận động: Chạy chậm 60-80m
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	4
	Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm
	Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m
	HĐH: Bò chui qua ống dài 
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	5
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật.
	Ném xa bằng 1 tay
	 - Trò chơi" Ai ném giỏi"; 
 - HĐH: Ném xa bằng 1 tay
	Lớp học
	 
	HĐNT
	 
	HĐH

	6
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền, bắt bóng qua đầu
	 - HĐH: Chuyền, bắt bóng qua đầu; 
 - Trò chơi"Bé chuyền bóng giỏi"
	Lớp học
	HĐH
	 HĐG
	HĐNT
	 

	7
	Giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 3m
	Nhảy lò cò 3m
	 - Trò chơi "nhảy lò cò";
  - HĐH: Nhảy lò cò
	Lớp học
	 
	HĐNT
	HĐH
	HĐNT

	8
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi về trường mầm non.
	Tô, vẽ hình chủ đề trường Mầm non
	Tô, vẽ trường mầm non, cầu trượt, đồ chơi lớp bé, đèn ông sao...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe  

	9
	Nhận biết được một số món ăn, thực phẩm thông thường trong trường Mầm non và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
	Tìm hiểu một số món ăn trong trường mầm non.
	Trò chuyện với trẻ trong giờ ăn về một số món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	10
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Theo dõi sức khỏe trẻ hàng ngày.
	 - Trò chuyện, cho trẻ xem video, hình ảnh chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…) 
 - Theo dõi sức khỏe trẻ hàng ngày.
 - Khám sức khỏe lần 1
 - Cân đo bằng biểu đồ tăng trưởng lần 1.
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐC

	11
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng khi được nhắc nhở
	Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 
	Cho trẻ tập luyện một số thao tác vệ sinh cá nhân : Rửa tay bằng xà phòng khi bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	12
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
	Tập luyện thao tác lau mặt
	Thực hiện thao tác lau mặt trong giờ hoạt động vệ sinh.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	13
	Biết súc miệng bằng nước muối
	Tập súc miệng bằng nước muối
	Tập súc miệng bằng nước muối khi ăn xong
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	14
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Thực hành mời cô, mời bạn khi ăn.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

	A. Khám phá khoa học 

	15
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc ở trong lớp, sân trường.
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non.
	 - Quan sát, trò chuyện về  một số đồ dùng đồ chơi trong lớp (quả bóng, đồ chơi nấu ăn, bác sĩ..); đồ chơi trên sân trường (xích đu, cầu trượt, thang leo...)
 - HĐH: Đồ dùng đồ chơi lớp bé
	Lớp học
	HĐNT
	HĐC
	 
	HĐH

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

	16
	Quan tâm đến số lượng, nhận biết chữ số 2,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng.
	 Nhận biết chữ số 2,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng
	 - HĐH: Số 2 (tiết 1)
 - Trò chơi: Đếm đúng số lượng.
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐC


	17
	 Biết xếp tương ứng 1 - 1 đồ dùng đồ chơi chủ đề trường mầm non.
	 Xếp tương ứng 1 - 1 đồ dùng đồ chơi.
	 - Bảng chơi xếp tương ứng 1 - 1 đồ dùng đồ chơi lớp bé.
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	C. Khám phá xã hội 

	18
	Nói được tên và địa chỉ của trường, lớp; tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường khi được hỏi, trò chuyện.
	Tên và địa chỉ của trường, lớp; tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường
	 - HĐH: Trường Mầm non thân yêu.
 - Trò chuyện với trẻ về tên và công việc của cô giáo ở lớp.
	Lớp học
	HĐH
	ĐTT
	 
	 

	19
	Nói được họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện.
	Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường.
	 - Bảng chơi khám phá: Các hoạt động của trẻ ở trường Mầm non.
- Trò chuyện về họ tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp.
 
	Lớp học
	HĐG
	ĐTT
	 
	 

	20
	Kể được tên và nói được đặc điểm nổi bật của ngày Tết trung thu.
	Tên và đặc điểm nổi bật của ngày Tết trung thu.


	HĐH: Khám phá lễ hội trung thu
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	A. Nghe hiểu lời nói 

	21
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Trường mầm non
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Trường Mầm non.
	 - HĐH: Truyện: Nếu không đi học;  Mèo con và quyển sách
- Nghe truyện kể: Bạn mới; Sự tích chú cuội cung trăng
	Lớp học
	HĐC
	HĐH
	HĐC
	HĐH

	22
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Trường Mầm non.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Trường Mầm non.
	Mở cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè  phù hợp với độ tuổi và chủ đề Trường Mầm non: Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non; Cô và mẹ; Vui đến trường...Đồng dao: Dung dăng dung dẻ; Chi chi chành chành; Chú cuội ngồi gốc cây đa...
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

	23
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề Trường mầm non.
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề Trường mầm non.
	- HĐH: Dạy thơ: Nghe lời cô giáo; Vui trung thu 
 - Đọc Thơ: Cô và bé; Bập bênh


	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	HĐH
	HĐG

	24
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp.
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép: "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa"; " Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp
	Trò chuyện, xem video "Bài học cảm ơn, xin lỗi của Gấu con"; trẻ thực hành sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép: "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa"; " Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"…… trong giao tiếp với cô giáo, bạn bè; với người lớn tuổi.


	Lớp học
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT
	VS-AN

	C. Làm quen với việc đọc - viết 

	25
	Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường trong trường mầm non.
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở trường lớp.
	Cho trẻ quan sát, trò chuyện về các kí hiệu, biển chỉ dẫn thông thường ở trường Mầm non: Biển lớp, khu vực nhà vệ sinh, thùng rác, khu vườn cổ tích, khu thể chất; biển báo cấm ngắt hoa bẻ cành...
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI  

	A. Phát triển tình cảm 

	26
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích xoay quanh chủ đề Trường mầm non.
	Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích phù hợp với chủ đề Trường mầm non.
	Cho trẻ chơi trò chơi theo ý thích: Siêu thị lớp 4a1; Bé làm cô nuôi; Phòng khám khoa nhi...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	27
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
	Hoàn thành công việc được giao (trực nhật; dọn đồ chơi); làm hoa quả dầm trong góc chơi.
	 - Phân công công việc; cho trẻ thực hành trực nhật (kê bàn ghế, chuẩn bị chỗ ngủ); dọn dẹp, lau chùi đồ chơi.
 - Làm hoa quả dầm ở góc chơi nấu ăn
	Lớp học
	VS-AN
	HĐG
	VS-AN
	HĐG

	28
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên 
	Một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
	 - Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi được đến lớp.
 - Cho trẻ chơi múa lân, xem múa lân trực tiếp; xem hình ảnh video về lễ hội trung thu và trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi được đón Tết trung thu.
	Lớp học
	ĐTT
	 
	HĐC
	ĐTT

	29
	Biết quan tâm, chia sẻ, thể hiện tình cảm của mình dành cho bạn.
	Một số lời nói, hành động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
	HĐH: Bé và các bạn
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	

	30
	Biết một vài nét văn hóa độc đáo; cái đẹp trong lễ hội Tết trung thu.
	Một số trang phục, món ăn, hoạt động nổi bật...của ngày Tết trung thu
	 HĐTN: Vui Tết trung thu
	Sân chơi
	 
	 
	LH
	 

	B. Phát triển kỹ năng xã hội 

	31
	Thực hiện được một số quy định ở trường, lớp  phù hợp độ tuổi.
	Thực hiện một số quy định ở trường, lớp: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ.
	 - Tổ chức cho trẻ chơi góc chơi và lao động tập thể: dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn.
 - HĐH: Kỹ năng cất gọn đồ dùng đồ chơi
	Lớp học
	HĐG
	VS-AN
	HĐG
	HĐH

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 

	32
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc về trường, lớp mầm non; lễ hội Trung thu và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của trường mầm non khi trang trí ngày hội đến trường của bé và tết trung thu.
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc về trường mầm non, tết trung thu và bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng); ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của trường mầm non khi trang trí ngày hội đến trường của bé và tết trung thu.
	 - Tổ chức cho trẻ quan sát, trò chuyện về vẻ đẹp nổi bật của trường, lớp khi trang trí Ngày hội đến trường của bé và tết trung thu.

 - Trẻ chơi múa hát, vận động cùng nhạc cụ trong góc chơi.
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	HĐG

	33
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề trường Mầm non.
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề trường mầm non.
	Mở nhạc, hát, đọc thơ, kể câu chuyện, đọc đồng dao... cho trẻ nghe về chủ đề trường Mầm non: Bài hát: Ngày vui của bé, Cô giáo về bản, địu con đi nhà trẻ...Truyện: Mèo con và quyển sách; Sự tích chú cuội cung trăng...
	Lớp học
	HĐC
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	34
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi về trường, lớp mầm non; nhạc dân ca).
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Mở nhạc cho trẻ nghe một số bản nhạc thiếu nhi chủ đề trường Mầm non: Cô và mẹ, Trường cháu đây là trường mầm non; Vui đến trường...; Nhạc dân ca: Bắc kim thang, cò lả; liên khúc dân ca Nam Bộ...
	Lớp học
	HĐC
	 HĐC
	ĐTT
	 

	35
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	 Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát trong chủ đề Trường mầm non.
	 - HĐH: Dạy hát: Cả tuần đều ngoan.
 - Hát các bài hát trong chủ đề: Vui đến trường, trường cháu đây là trường mầm non, em đi mẫu giáo, đêm trung thu...
	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐC
	HĐC

	36
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc trong  chủ đề Trường Mầm non (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa. 
	 - HĐH: VĐ minh họa:Vui đến trường; 
 - HĐH: Vỗ tay theo TT chậm: Đêm trung thu
	Lớp học
	 HĐG
	HĐH
	HĐH
	 HĐG

	37
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình phế thải, nguyên liệu từ thiên nhiên sưu tầm tại địa phương quê hương mình để tạo ra sản phẩm phù hợp chủ đề trường mầm non.
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, nguyên liệu từ thiên nhiên sưu tầm từ địa phương: như dây chuối, mo cau, làm  đồ chơi  để tạo ra các sản phẩm theo gợi ý phù hợp với chủ đề trường mầm non.
	Hướng dẫn trẻ làm cầu bập bênh, đu quay, xích đu từ vỏ hộp nhựa, dây chuối; tạo hình cô giáo, các bạn từ quả bóng, rơm khô; làm mặt nạ ông địa từ mo cau...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	38
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục về chủ đề Trường Mầm non.
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục phù hợp chủ đề Trường mầm non.
	 - HĐH: Vẽ trường Mầm non; 
 - Vẽ đèn lồng, đèn ông sao; vẽ đồ dùng, đồ chơi trường bé (quả bóng, bập bênh, xích đu, cầu trượt, ống đựng bút...)
	Lớp học
	HĐH
	 
	HĐG
	HĐG

	39
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết tạo thành đồ chơi trong góc chơi chủ đề Trường Mầm non.
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết tạo thành đồ chơi trong góc chơi chủ đề trường mầm non.
	 - Chơi nặn bánh trung thu, nặn đồ dùng đồ chơi trong lớp.
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG

	40
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau phù hợp chủ điểm trường mầm non.
	HĐH: Xếp dán đèn lồng trung thu
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 

	

	41
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích chủ đề trường mầm non.
	Làm đồ dùng đồ chơi
	Phối hợp cùng cô và các bạn làm đồ dùng đồ chơi chủ đề Trường MN: trang phục đi học, ba lô, cầu trượt, bập bênh, đèn ông sao…
 -HĐH: Làm ống đựng bút từ nguyên liệu phế thải
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	 

 

Chia theo lĩnh vực
	Tổng số:                       41 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực thể chất :     14


	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức:    6


	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ:     5


	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH :   6


	 
	 
	 
	 

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ:     10


	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo hoạt động
 trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	32
	33
	32
	31

	
	
	Trong đó:   - Đón trả trẻ
	3
	4
	3
	3

	
	
	                 - Thể dục sáng
	2
	2
	2
	2

	
	
	                 - Hoạt động góc
	8
	9
	8
	10

	
	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	4
	3
	3
	2

	
	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	6
	6
	6
	6

	
	
	                 - Hoạt động chiều
	4
	4
	4
	3

	
	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	                 -  Lễ hội
	0
	0
	1
	0

	
	
	                 - Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	   Chia cụ thể hoạt động học                                              
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mĩ
	2
	1
	2
	1


	II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH



	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Trường Mầm non thân yêu
	1
	06/09 - 10/09/2021
	Nguyễn Thị A
	 

	Lớp chúng mình rất vui
	1
	13/09 - 17/09/2021
	Nguyễn Thị B
	 

	Vui hội trăng rằm
	1
	20/09- 24/09/2021
	Nguyễn Thị A
	 

	Đồ dùng đồ chơi ở trường bé
	1
	27/09 - 01/10/2021
	Nguyễn Thị B
	 


   III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh 1:
" Trường MN 
thân yêu"
	Nhánh 2:
" Lớp chúng mình rất vui"
	Nhánh 3:
" Vui hội trăng rằm"
	Nhánh 4:
"Đồ dùng đồ chơi ở 

trường bé"

	Giáo viên
	- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.

- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy.
 - Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường. 
- Tạo môi trường giáo dục theo chủ đề "Trường mầm non thân yêu".
 - Trò chuyện với trẻ về tên trường, tên lớp, địa chỉ của trường, các khu vực chơi trên sân trường, các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường Mầm non.
 - Tranh ảnh, bài hát, bài thơ... về trường Mầm non.
 - Các nguyên học liệu (bút sáp, giấy màu, giấy a4, xốp màu, nguyên liệu phế thải...), đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ chủ đề.

- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.
	- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.

- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy.

- Tạo môi trường GD theo chủ đề "Lớp chúng mình vui".

- Trò chuyện với trẻ về  tên cô giáo, các bạn, các nội quy của lớp, trang phục khi đến trường...
 - Tranh ảnh về cô giáo, các bạn trong lớp; bài hát, bài thơ... phù hợp chủ đề.
 - Các nguyên học liệu (bút sáp, giấy màu, giấy a4, xốp màu, nguyên liệu phế thải...); 
- Đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ chủ đề.

- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.


	- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.

- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy.
- Tạo môi trường GD theo chủ đề "Vui hội trăng rằm".

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm nổi bật, các hoạt động, ý nghĩa...trong ngày Tết trung thu. 

- Đồ chơi cho chủ điểm: đèn ông sao, đầu kỳ lân, mũ ông địa, đèn lồng, trống; trang phục chị Hằng, chú Cuội...

- Các hình ảnh ngày Tết trung thu; bài hát, bài thơ, câu đố... phù hợp chủ đề trung thu.
 - Các nguyên học liệu (giấy màu, giấy a4, xốp màu, mo cau, rơm, nan tre, giấy bóng...).

- Rèn trẻ tập văn nghệ để biểu diễn Vui Tết trung thu.

- Phối kết hợp với phụ huynh chuẩn bị mâm ngũ quả và tổ chức Vui Tết trung thu cho trẻ.
	- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.

- Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho tiết dạy.

- Tạo môi trường GD theo chủ đề "Đồ dùng đồ chơi ở trường bé".

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng...một số đồ dùng, đồ chơi trên sân trường và trong lớp học.
 - Tranh ảnh về các đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non; bài hát, bài thơ... phù hợp chủ đề.

- Đồ dùng đồ chơi  các góc chơi phục vụ chủ đề.
 - Các nguyên học liệu (bút sáp, giấy màu, giấy a4, xốp màu, nguyên liệu phế thải...).

- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề.

	Nhà trường
	 - Duyệt giáo án, góp ý kế hoạch CSGD cho giáo viên.
 - Kiểm tra, dự giờ, góp ý các hoạt động.
 - Bổ sung đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu cần thiết cho lớp.
	- Duyệt giáo án, góp ý kế hoạch CSGD cho giáo viên.
 - Kiểm tra, dự giờ, góp ý các hoạt động.
 
	- Duyệt giáo án, góp ý kế hoạch CSGD cho giáo viên.
 - Kiểm tra, dự giờ, góp ý các hoạt động.

- Tổ chức Vui Tết trung thu cho toàn trường. 
	- Duyệt giáo án, góp ý kế hoạch CSGD cho giáo viên.
 - Kiểm tra, dự giờ, góp ý các hoạt động.


	Phụ huynh
	- Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường.

- Thực hiện đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay cho trẻ và phụ huynh trước khi vào lớp.
 - Trao đổi với cô giáo tình hình sức khỏe, chế độ ăn, học tập, tâm lí... của trẻ ở trường.
 - Trò chuyện với trẻ về trường Mầm non.
 - Hỗ trợ nguyên học liệu cho lớp.
 - Đưa trẻ đi học đúng giờ.
	- Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường.

- Thực hiện đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay cho trẻ và phụ huynh trước khi vào lớp.
 - Trao đổi với cô giáo tình hình sức khỏe, chế độ ăn, học tập, tâm lí... của trẻ ở trường.
 - Trò chuyện với trẻ về tên lớp, tên cô giáo; lắng nghe trẻ kể chuyện về các hoạt động của cô giáo và các bạn trong lớp.
  - Đưa trẻ đi học đúng giờ.
	- Thực hiện đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay cho trẻ và phụ huynh trước khi vào lớp.
 - Trao đổi với cô giáo tình hình sức khỏe, chế độ ăn, học tập, tâm lí... của trẻ ở trường.

- Trò chuyện, tạo tâm lí háo hức cho trẻ khi đón Tết trung thu.

 - Phối kết hợp cùng cô giáo trang trí mâm ngũ quả của lớp và tổ chức Vui Tết trung thu cho trẻ.

- Hỗ trợ nguyên học liệu cho lớp (mo cau, rơm, nan tre...)


	- Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường.

- Thực hiện đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay cho trẻ và phụ huynh trước khi vào lớp.
 - Trao đổi với cô giáo tình hình sức khỏe, chế độ ăn, học tập, tâm lí... của trẻ ở trường.
 - Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, cách chơi...của một số đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non ( bập bênh, cầu trượt, xích đu...).


	Trẻ
	- Ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, đoàn kết với bạn bè.
 - Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
 - Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề (tranh vẽ trường mầm non; tạo mô hình trường Mầm non từ các khối hộp...)
	- Ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, đoàn kết với bạn bè.
 - Thực hiện các nội quy, quy định của lớp ( đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
 - Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề (Tranh vẽ, tô màu, trang trí ...cô giáo và các bạn; thiết kế váy cho bạn; tạo hình các bạn trong lớp từ những quả bóng...).
	- Ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, đoàn kết với bạn bè.
 - Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
 - Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề ( làm đèn lồng, đèn ông sao, mũ ông địa...).

- Tích cực tập văn nghệ để biểu diễn trong chương trình Vui hội trăng rằm.

- Xếp hàng ngay ngắn, tuân theo sự hướng dẫn của cô khi ra sân dự lễ hội trung thu.


	- Ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, đoàn kết với bạn bè.
 - Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…).
 - Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề (nặn đồ chơi góc nấu ăn; làm xích đu; đu quay; ống đựng bút...)


 IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	 - Mở cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè  phù hợp với độ tuổi và chủ đề Trường Mầm non: Bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non; Cô và mẹ; Vui đến trường, Đêm trung thu...Bài thơ: Cô và mẹ; Nghe lời cô giáo; Bập bênh...Đồng dao: Dung dăng dung dẻ; Chi chi chành chành; Chú cuội ngồi gốc cây đa...
 - Trò chuyện, giáo dục trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "vâng ạ"; "dạ"; "thưa", "cảm ơn", "xin lỗi" trong giao tiếp với cô giáo, bạn bè, người lớn tuổi.
 - Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp (vui, buồn, có điều đặc biệt trong hôm nay không?...)
 - Trò chuyện với trẻ về tên và công việc của cô giáo ở lớp;  họ tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp.
	

	2
	Thể dục sáng
	 1. Khởi động: Đi các kiểu đi khác nhau theo đội hình vòng tròn : Đi bằng mũi chân, gót chân, đi nhấc cao chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chậm…
 2. Trọng động: 
* BTPTC: Bài 1 (Tập 4lx4n). Lồng ghép tập kết hợp với bài hát: Trường cháu đây là trường mầm non; Cô và mẹ; Đêm trung thu; 
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa tay lên cao, ra phía trước, sang ngang.
- Bụng :  Quay người sang hai bên
- Chân: Đứng, một chân đưa lên phía trước, khuỵu gối.
- Bật: Bật tại chỗ
 *TCVĐ: Tôi muốn thể hiện, tạo dáng, soi gương
 3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng
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	Hoạt động học
	Nhánh 1
(06/09 - 10/09)
	Lĩnh vực: 

PTTC
Chuyền, bắt bóng qua đầu
	Lĩnh vực:

 PTNT
Trường Mầm non thân yêu
	Lĩnh vực: 

PTTM
Hát: Cả tuần đều ngoan
	Lĩnh vực: 

PTNN: 
Thơ: Nghe lời cô giáo
	Lĩnh vực: PTTM
Vẽ trường
 Mầm non
	 

	
	
	Nhánh 2
( 13/09-17/09)
	Lĩnh vực: 

PTTC
Bò chui qua
 ống dài
	Lĩnh vực: 

PTTM
 Vận động minh họa: Vui đến trường
	Lĩnh vực: 

PTNN
Truyện: Nếu không đi học
	Lĩnh vực: 

PTNT
Số 2 tiết 1
	Lĩnh vực: PTTC, KNXH
Bé và các bạn
	 

	
	
	Nhánh 3
( 20/09-24/09)
	Lĩnh vực: 

PTTC
Nhảy lò cò 
	Lĩnh vực: 

PTNT
Khám phá lễ hội trung thu
	Lĩnh vực: 

 PTTM
Xếp dán đèn lồng trung thu
	Lĩnh vực: 

PTNN
Thơ: Vui trung thu
	Lĩnh vực: PTTM
Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Đêm trung thu
	 

	
	
	Nhánh 4
( 27/09-01/10)
	Lĩnh vực:

 PTTC 
Ném xa bằng một tay
	Lĩnh vực: 

PTNT
Đồ dùng đồ chơi lớp bé
	Lĩnh vực:

 PTTM
Làm ống đựng bút từ nguyên liệu phế thải
(tiếp cận STEAM)
	Lĩnh vực: 

PTNN
Truyện: Mèo con và quyển sách
	Lĩnh vực: PTTC, KNXH
Kỹ năng cất gọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
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Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
(06/09 - 10/09)
	1. Quan sát: Quang cảnh trường mầm non khi trang trí Ngày hội đến trường của bé
- Đàm thoại:
+ Tên trường?
+ Trường có gì nổi bật khác với mọi ngày? Vì sao có sự khác biệt nối bật đó?
+ Tâm trạng của trẻ khi bước vào năm học mới?
- Giáo dục trẻ yêu trường lớp, chăm ngoan, học giỏi.

2. TCVĐ:
 Tìm bạn
3. Chơi tự do tại khu vực khám phá thiên nhiên: nhặt lá cây, bắt sâu, tưới nước...
	1. Quan sát : Khu vườn cổ tích
- Đàm thoại:

+ Tên khu vực chơi?
+ Tên các nhân vật trong khu vườn cổ tích?
 + Những nhân vật đó có trong những câu chuyện gì?
+ Thích gì nhất ở khu vườn? Vì sao?
- Giáo dục trẻ yêu cái đẹp.

2. TCVĐ: Thi ai chạy giỏi (chạy chậm 60-80m) quanh khu vực vườn cổ tích

3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	1. Quan sát: Kí hiệu, biển chỉ dẫn ở trường mầm non
- Đàm thoại về tên gọi, dấu hiệu nhận biết, tác dụng của các kí hiệu biển chỉ dẫn trong trường mầm non (kí hiệu vứt rác vào thùng, nhà vệ sinh, khu vực chơi, cấm ngắt hoa...)
- Giáo dục trẻ tuân thủ theo các biển chỉ dẫn.

2. TCVĐ:
Nhảy lò cò
3. Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm...
	1. Quan sát: Cầu trượt
- Hỏi trẻ: tên đồ chơi, màu sắc, cấu tạo, cách chơi, lưu ý khi chơi?

- Giáo dục trẻ không xô đẩy nhau, chơi đoàn kết, chơi an toàn (không cắm ngược đầu xuống để trượt..)

2. TCVĐ: Bóng tròn to
3. Chơi tự do tại khu vui chơi thể chất
	1. Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề.

- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường.

- Các hoạt động trọng tâm: Treo tranh; quan sát, thảo luận về tranh của mình, của các bạn; nêu ý tưởng sáng tạo mới với tranh đã có.

2. TCVĐ: Tôi muốn thể hiện

3. Chơi tự do tại khu vực tạo hình + sách: vẽ tranh về trường mầm non; đọc sách


	

	
	
	Nhánh 2
( 13/09-17/09)
	1. Quan sát cây hoa tóc tiên (tên cây, đặc điểm nổi bật, màu sắc, ích lợi của cây).

- Giáo dục trẻ yêu cây hoa, không ngắt hoa.

2. TCVĐ: Ai ném giỏi
3. Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm...
	1. Tham quan lớp mẫu giáo 5 tuổi a1
 - Đàm thoại: 
+ Tên lớp, tên cô giáo lớp 5a1.
+ Các góc chơi, trò chơi trong lớp 5 tuổi a1?
+ Thích gì nhất ở lớp 5a1? Vì sao?
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi.

2. TCVĐ: Thi ai chạy giỏi (chạy chậm 60-80m)
3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích.
	 1. Quan sát: Cây thiết mộc lan
(Trẻ biết tên cây, màu sắc, đặc điểm, các bộ phận, ích lợi).

 - Giáo dục trẻ yêu cái đẹp, cùng chăm sóc cây được tươi tốt.
2. TCVĐ : Cây cao - cây thấp
3. Chơi tự do tại khu vực khám phá thiên nhiên: nhặt lá cây, tưới nước, bắt sâu cho cây...
	1. Tham quan phòng thể chất
- Cô giới thiệu tên phòng.
 - Các đồ chơi trong phòng?
 - Chơi gì với những đồ chơi này?
2. TCVĐ: Nhảy lò cò qua các vòng
3. Chơi tự do tại phòng thể chất và khu vực các trò chơi thể chất
	Lao động tập thể

- Nội dung: Vệ sinh bàn ghế, đồ dùng đồ chơi.

- Địa điểm: Sân trường (khu vực tạo hình+sách)

- Các hoạt động trọng tâm: đếm số lượng bàn ghế, đồ dùng cần vệ sinh; lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh; các thao tác vệ sinh (lau, rửa, phơi...)
	

	
	
	Nhánh 3
( 20/09-24/09)
	1. Quan sát: 
Quang cảnh sân trường trước lễ hội trung thu
- Đàm thoại::
+ Sân trường trang trí gì khác biệt so với ngày trước? Vì sao có sự khác biệt đó?

+ Biết gì về lễ hội trung thu?

+ Ý nghĩa ngày Tết trung thu

2. Chơi vận động: Múa lân
3. Chơi tự do tại khu vực khám phá thiên nhiên: nhặt lá cây, bắt sâu, tưới nước...
	1. Quan sát: 
Đèn ông sao
- Tên gọi?
 - Đặc điểm?
 - Cách sử dụng?
- Giáo dục trẻ yêu mến những nét đẹp của lễ hội.

2. Vận động: Thi ai chạy giỏi
(Chạy chậm 60-80m)
3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	1.Quan sát cây bằng lăng 
 - Tên gọi?
 - Các bộ phận?
 - Tác dụng của cây?
 - Giáo dục trẻ yêu mến, chăm sóc cây.

2. TCVĐ: Kéo co
3. Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, vật chìm nổi, xây nhà từ cát ẩm...
	1. Quan sát : 
Đầu kỳ lân
 - Tên gọi?
 - Đặc điểm nổi bật? (màu sắc, cấu tạo các bộ phận, cách trang trí...)
 - Ý nghĩa?
2. TCVĐ: Múa lân
3. Chơi tự do tại khu vui chơi thể chất
	1. Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề.

- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường.

- Các hoạt động trọng tâm: Treo tranh; trưng bày các sản phẩm hình khối (đèn lồng, đèn ống sao...); thảo luận về sản phẩm; nêu ý tưởng sáng tạo mới với tranh đã có.

2. TCVĐ: Chuyền bắt bóng qua đầu
3. Chơi tự do tại khu vực tạo hình + sách: vẽ tranh, trang trí, đọc sách...
	 

	
	
	Nhánh 4
( 27/09-01/10)
	 1.Quan sát: Xích đu

- Đàm thoại:
+ Tên gọi?
+ Đặc điểm (màu sắc, cấu tạo, chất liệu, cách sử dụng)
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, bảo vệ, giữ gìn đồ chơi
2. TCVĐ: Nhảy lò cò
 3. Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch, xây nhà từ cát ẩm...
	1. Quan sát : Bầu trời mùa thu
- Trẻ quan sát.
- Hỏi trẻ: 
+ Bầu trời hôm nay thế nào?
+ Thấy những gì trên bầu trời?
+ Mặc trang phục thế nào cho phù hợp?

2. TCVĐ: Trời nắng - trời mưa.
3. Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	1. Quan sát: Cây cau cảnh
- Tên cây?
 - Đặc điểm nổi bật?
 - Lợi ích?
 - Cách chăm sóc, bảo vệ.

2. TCVĐ: Thi ai chạy giỏi (chạy chậm 60-80m) 

3. Chơi tự do tại khu vực khám phá thiên nhiên: nhặt lá cây, tưới nước, bắt sâu cho cây...
	1. Quan sát quả bóng

- Chuẩn bị các loại bóng với chất liệu và kích thước khác nhau (bóng nhựa, bóng cao su, bóng đá, bóng hơi)

- Đàm thoại: Tên gọi, đặc điểm, màu sắc, chất liệu.

- Các trò chơi có thể chơi với quả bóng?

2. TCVĐ: Tung bóng

3. Chơi tự do tại khu vui chơi thể chất
	Lao động tập thể

- Nội dung: Vệ sinh nhà bóng

- Địa điểm: Sân trường (khu vực chơi nhà bóng)

- Các hoạt động trọng tâm: rửa bóng, lựa chọn đồ dùng làm vệ sinh; các thao tác vệ sinh (rửa, phơi...).
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	Vệ sinh ăn ngủ
	- Tổ chức cho trẻ thực hiện rửa tay, lau mặt đúng thao tác. Thực hiện các quy định khi đi vệ sinh (đi đúng bên trai - gái, xả nước sau khi đi vệ sinh...).

- Trẻ thực hiện trực nhật: kê bàn ghế, dọn dẹp bàn ăn khi ăn xong, chuẩn bị chỗ ngủ.

- Trò chuyện với trẻ trong giờ ăn về một số món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn.
- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn hết suất ăn của mình, súc miệng nước muối khi ăn xong, giờ ngủ không làm ồn.
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
(06/09 - 10/09)
	- Trò chuyện, cho trẻ xem video, hình ảnh chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy)


	  - Trẻ cùng cô dọn vệ sinh lớp học: Lau đồ chơi, giá đồ chơi.


	 - Nghe truyện: Bạn mới
	Nghe và hát,vận động minh họa các bài hát: “Ngày vui của bé”, “Vui đến trường”... tại phòng nghệ thuật.
	 - Tổ chức cân đo bằng biểu đồ tăng trưởng lần 1.
 - Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	 

	
	
	Nhánh 2
( 13/09-17/09)
	- Ôn bài thơ: Nghe lời cô giáo.

- Đọc thơ: Cô và bé. 
	 - Trò chuyện về  một số đồ dùng đồ chơi trong lớp: đếm số lượng đồ chơi, tên gọi, chất liệu, cách chơi, cách sắp xếp).
	- Nghe hát nhạc dân ca: Bắc kim thang, cò lả, liên khúc dân ca Nam Bộ...
	  - Trò chuyện, xem video, đàm thoại về video "Bài học cảm ơn, xin lỗi của Gấu con";


	- Liên hoan văn nghệ.

- Nêu gương bé ngoan .
 
	 



	
	
	Nhánh 3
( 20/09-24/09)
	 - Trò chuyện, xem hình ảnh, cùng cô trang trí mâm cỗ trung thu.
	 - Múa lân, tổ chức lễ hội trung thu toàn trường.

- Trò chuyện về không khí ngày Tết trung thu.

	 - Nghe truyện: Sự tích chú Cuội cung trăng.


	 Hát các bài hát về trung thu: Đêm trung thu, Rước đèn ông sao... Mặc trang phục biểu diễn, múa lân tại phòng nghệ thuật.
	 - Liên hoan văn nghệ
 - Nêu gương bé ngoan.

	 

	
	
	Nhánh 4
( 27/09-01/10)
	 - Trò chuyện, cho trẻ xem video, hình ảnh chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (suy dinh dưỡng, béo phì)
	 - Làm vệ sinh lớp học.

+ Lau đồ chơi, giá đồ chơi.

+ Lau bàn ghế
	- Đọc thơ: Bập bênh. 


	- Ôn số lượng 2. Trò chơi: Đếm đúng số lượng 


	- Liên hoan văn nghệ.
 - Nêu gương bé ngoan.
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	Trả trẻ
	- Mở nhạc, câu chuyện... cho trẻ nghe về chủ đề trường Mầm non: Bài hát: Ngày vui của bé, Cô giáo về bản, Địu con đi nhà trẻ; Cả tuần đều ngoan; Em đi mẫu giáo...Nhạc dân ca: Bắc kim thang, cò lả; Liên khúc dân ca Nam Bộ...Truyện: Mèo con và quyển sách; Sự tích chú cuội cung trăng...
- Lấy đúng đồ dùng cá nhân, rèn trẻ chào cô và các bạn trước khi ra về.
	 


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	Tên góc
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi
 trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn

“ Bé làm cô nuôi”

	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, chế biến, nấu một số món ăn đơn giản như: rán trứng, rán cá; sơ chế thực phẩm ( thịt, cá, tôm...).
	- Thực hành thao tác vai: đi chợ, chọn thực phẩm, trả giá, chế biến thực phẩm, nấu các món ăn, bày, phục vụ khách hàng….
	 - Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn: nồi, xoong, bát, đĩa…,
  - Thực phẩm: Trứng, thịt, rau, củ, tôm, cua, cá...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	 - Tập thực hành gọt bí, bóc cam.
	 - Thực hành gọt bí, bóc cam
	 - Bí, mướp, cam
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	- Trẻ biết cách sắp xếp bày mâm ngũ quả
	- Bày mâm ngũ quả
	- Quả đồ chơi (chuối, thanh long, cam, bưởi, hồng)
	
	
	x
	

	
	
	
	- Biết trộn các loại quả cắt nhỏ và sữa tạo thành món hoa quả dầm
	 - Làm hoa quả dầm
	 - Xoài, chuối, dứa, sữa chua.
	 
	 
	 
	x

	
	
	Bác sỹ
“Phòng khám khoa nhi”
	 - Có hiểu biết về công việc của bác sĩ: Khám, kê đơn, phát thuốc cho bệnh nhân.
 - Biết một số hình ảnh của một số loại thuốc đơn giản: thuốc nhỏ mũi, thuốc hạ sốt, biết cách uống thuốc.
	 Đóng vai bác sĩ trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân, khám, chữa một số bệnh thường gặp như: tiêu chảy, sốt, đau răng, đau đầu... hướng dẫn bệnh nhân cách uống thuốc. 
	 - Đồ chơi dụng cụ bác sĩ: ống tiêm, tai nghe, mô hình hàm răng, thuốc, mũ, áo bác sĩ…
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng


 “Siêu thị lớp 4a1”
	- Phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp phù hợp với vai chơi cho trẻ thông qua hoạt động mua - bán hàng.

- Tập cách sắp xếp, phân loại các mặt hàng.
 
	 - Thực hiện các thao tác: Sắp xếp, phân loại, bày hàng cho gọn gàng, chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng…
	 - Bảng đơn hàng, giá tiền  
 - Đồ chơi: quần áo, mũ, dép, sách, vở, bút, quả, rau, củ, cây xanh, cây hoa, cầu trượt, bập bênh...                                          
	x
	x
	x
	x

	
	
	Lớp học của bé
	- Trẻ biết đóng vai cô giáo, các bạn tổ chức giờ học.

- Trẻ giao tiếp phù hợp với vai chơi.
	- Đóng vai cô giáo, các bạn học bài, múa hát...
	- Bàn, ghế, sách, truyện, bảng, que chỉ...
	x
	x
	
	

	2
	Góc xây dựng
	 Xây trường Mầm non
	 - Trẻ có khả năng tưởng tượng, tái hiện, sáng tạo thông qua sử dụng các đồ dùng đồ chơi tạo thành mô hình trường mầm non.

- Rèn kỹ năng lắp ghép, dính gắn, xếp chồng, xếp cạnh, lấy, sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

 - Trẻ biết kết hợp cùng nhau lắp ghép, xây dựng công trình theo nhóm, chơi hòa thuận với bạn; biết liên kết với một số góc chơi.
	- Trẻ thỏa thuận vai chơi, công việc, nêu ý tưởng với bạn trong nhóm.

- Tham khảo mẫu gợi ý, phân khu xây dựng, đưa nội dung xây dựng vào từng khu theo ý thích; sử dụng các đồ chơi lắp ghép, mô hình trường học, cây xanh, ghế đá, đồ chơi (cầu trượt, xích đu, bập bênh...)...để tạo ra công trình về trường mầm non.

- Mua mô hình đồ chơi (cầu trượt, xích đu...), cây xanh, cây hoa...ở góc chơi bán hàng để phục vụ cho công trình.


	- Mẫu tranh mô hình một số trường học.

- Tranh hướng dẫn lắp ghép, xây cổng, xây dựng khuôn viên.

- Đồ chơi: cổng, gạch, khối, một số loại hoa, cây xanh, rau, lắp ghép, mũ công nhân...

- Đồ chơi thu nhỏ: bập bênh, cầu trượt, xích đu, thang leo...
	x
	x
	x
	x
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Góc học tập
	




Cùng bé khám phá
	 - Củng cố khả năng ghi nhớ, nhận biết, quan sát, phân loại cho trẻ.

- Ôn luyện khả năng nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 2; nhận biết số 2; đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.

- Biết xếp tương ứng 1-1 đồ dùng đồ chơi.
 - Biết xếp theo quy tắc: 
A - B - A - B

- Trẻ thích chơi trò chơi dân gian, các trò chơi tư duy phù hợp độ tuổi.
 - Lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	* Khám phá: 
- Chọn đúng các khu vực trong trường mầm non.

- Các hoạt động của bé ở trường.

- Chọn đúng hình ảnh ngày Tết trung thu.
- Gọi tên, phân loại đồ chơi các góc chơi ở lớp.
 - Chọn hành vi đúng - sai khi chơi với bạn.
  * Làm quen với toán:
 - Chọn đúng số lượng đồ dùng.
 - Đếm, nhận biết số 1- 2; đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
- Vòng quay số lượng.

- Xếp tương ứng 1-1 đồ dùng đồ chơi.
 - Sắp xếp theo quy tắc A - B - A - B đồ dùng đồ chơi.
* Trò chơi tư duy
 - Trò chơi kismart
 - Tìm đường đến trường.
 - Ghép tranh que trường mầm non, đồ chơi, trang phục của bé.
* Trò chơi dân gian
 - Cắp cua, oẳn tù tì
	  - Lô tô các khu vực trong trường mầm non.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	 - Lô tô các hoạt động một ngày của bé ở trường.
	 
	x
	 
	 

	
	
	
	
	
	 - Lô tô hình ảnh ngày Tết trung thu
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Lô tô đồ chơi.
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	- Lô tô hành vi đúng sai khi chơi với bạn
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Lô tô số lượng đồ dùng đồ chơi
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	- Bảng quay số lượng
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Bảng chơi xếp tương ứng 1-1 đồ dùng đồ chơi
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	 - Bảng chơi xếp theo quy tắc đồ dùng đồ chơi
	x
	 
	x
	

	
	
	
	
	
	 - Trò chơi kidsmart
	
	 
	x 
	x

	
	
	
	
	
	 - Bảng chơi tìm đường đến trường
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	 - Que ghép tranh đồ chơi; trang phục của bé; 
	
	 x
	
	x 

	
	
	
	
	
	 - Bảng chơi cắp cua
	x
	 
	 
	x

	4
	Góc sách
	Chuyện hay bé kể
	 -Trẻ biết lật mở sách, hứng thú khi xem tranh sách chủ đề trường mầm non.
 - Trẻ biết trò chuyện về nội dung trong sách, kể chuyện theo tranh.
 - Đọc thơ chữ to từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chỉ đến đâu đọc đến đó
	 - Bé xem sách.
 - Trò chuyện về nội dung trong sách.
 - Kể chuyện theo tranh.
 - Đọc thơ chữ to: Nghe lời cô giáo; Bạn mới; Vui trung thu; Bập bênh
	 - Sách tranh phù hợp chủ đề thực hiện.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Tranh ảnh, rối dẹt, rối tay về cô giáo, các bạn, đồ dùng đồ chơi
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh: Nếu không đi học
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Kể chuyện theo tranh: Mèo con và quyển sách
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	- Bài thơ chữ to: Nghe lời cô giáo
	x 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	- Bài thơ chữ to: Bạn mới
	 
	x 
	
	 

	
	
	
	
	
	 - Bài thơ chữ to: Vui trung thu
	 
	 
	x 
	

	
	
	
	
	
	- Bài thơ chữ to: Bập bênh
	
	
	
	x

	5
	Nghệ thuật
	Bé làm họa sĩ
	 - Trẻ biết sử dụng các kỹ năng  nặn, xé dán, tô màu, vẽ, trang trí,...tạo ra sản phẩm chủ đề trường Mầm non.

- Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình phế thải, nguyên liệu từ thiên nhiên sưu tầm tại địa phương quê hương mình để tạo ra sản phẩm phù hợp chủ đề trường mầm non.

- Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích chủ đề trường mầm non.
	 - Xé dán, tô màu, vẽ, trang trí…một số bức tranh về trường, lớp, cô giáo, lễ hội trung thu, đồ dùng đồ chơi (ba lô, sách, vở, ống đựng bút..).

- Nặn viên phấn, quả bóng, bánh dẻo, bánh nướng
- Làm cầu bập bênh, đu quay, xích đu từ vỏ hộp nhựa, dây chuối; tạo hình cô giáo, các bạn từ quả bóng, rơm khô; làm mặt nạ ông địa từ mo cau...

- Phối hợp cùng cô và các bạn làm đồ chơi chủ đề Trường MN: trang phục đi học, ba lô, cầu trượt, bập bênh, đèn ông sao…


	 - Màu sáp, đất nặn, keo, giấy các loại, giấy màu, xốp vụn, ...
 - Một số nguyên vật liệu sưu tầm: hộp sữa, bìa cattong, chai lọ, lá cây, mo cau, rơm...
 - Mẫu gợi ý, tranh rỗng phù hợp chủ đề thực hiện.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Hát về mái trường thân yêu
- Vui cùng chị Hằng
	- Trẻ có kỹ năng hát, múa, vận động nhịp nhàng và sử dụng dụng cụ vỗ đệm, biểu diễn một số bài hát về chủ đề Trường Mầm non.

 - Rèn trẻ thể hiện sắc thái, cảm xúc, tự tin khi biểu diễn.
	- Buổi biểu diễn văn nghệ: “Mái trường mến yêu”; “Vui cùng chị Hằng”.

- Trò chơi: “ Bộ gõ cơ thể” (ứng dụng phương pháp Orff- Schulwerk): sử dụng những động tác vỗ tay, dậm chân, vỗ đùi, nhún nhảy...tạo nên những âm thanh minh họa cho các tiết tấu trong bài hát chủ đề Trường mầm non: Trường chúng cháu là trường mầm non; Đêm trung thu...

- Múa hát, vận động cùng nhạc cụ các bài hát trong chủ đề.
	- Trang phục dân tộc, váy.

- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách tre, mõ dừa, trống, đàn, mic...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Vương miện chị Hằng Nga, đèn lồng, đèn ông sao.
	
	
	x
	

	6
	Góc vận động
	Vận động cùng bé
	 - Trẻ biết chơi đoàn kết với bạn.
 - Biết cách chơi các trò chơi.
  - Biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
  - Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
	 - Trò chơi vận động thô:
 + Bò chui qua cổng
 + Nhảy bao bố
 + Chơi với bóng, vòng, túi cát
 + Ném bowling, kéo co
 - Trò chơi vận động tinh:
 + Xỏ dây giầy
 + Bện tóc cho bạn.
 + Đóng mở cúc áo
 + Kéo khóa
	 - Đồ chơi : Cổng chui, vòng.
 - Bảng chơi vận động tinh: xỏ dây giầy, đóng mở cúc áo.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Đồ chơi: Bóng, bao bố.

- Bảng chơi vận động tinh:  kéo khóa, bện tóc
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Đồ chơi: túi cát, bowling…

- Bảng chơi vận động tinh: xỏ dây giầy, đóng mở cúc áo.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Đồ chơi: Dây kéo co, bóng, cổng chui

- Bảng chơi vận động tinh:  kéo khóa, bện tóc


	
	
	
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT  NHÁNH 4: “ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG BÉ”

                                      (Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 27/09 - 01/10/2021)

Thứ 2, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Hoạt động học

Lĩnh vực: Phát triển thể chất

NÉM XA BẰNG MỘT TAY

I. Mục đích - yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên, thực hiện được vận động : Ném xa bằng một tay.

2. Kỹ năng

- Rèn cho trẻ có kỹ năng đưa tay từ trước - xuống dưới - ra sau - lên cao lấy đà và ném, dùng sức mạnh của cánh tay để ném túi cát đi xa bằng 1 tay, khả năng định hướng khi ném.

3. Thái độ

- Giáo dục trẻ ý thức tổ chức kỷ luật; trẻ hứng thú tham gia luyện tập cùng cô và các bạn.

II. Chuẩn bị

- Phòng tập rộng, sạch sẽ.

- 20 túi cát; rổ bóng.

- Vạch chuẩn.

- Nhạc khởi động, nhạc bài hát: Bé khỏe bé ngoan, nhạc nền vui nhộn.

III. Tiến hành

1. Hoạt động 1: Chào mừng 

- Cô giới thiệu hội thi: “Bé khỏe bé nhanh” với 2 đội chơi: Đội “Bé khỏe” và Đội “Bé nhanh”.

- Giới thiệu 3 phần thi: Đồng diễn thể dục; Bé khỏe bé nhanh; Chung sức. Đội nào chiến thắng qua mỗi phần thi được tặng 1 bông hoa. Đội nào có nhiều hoa hơn trong cuộc thi là đội chiến thắng.

- Cô mở nhạc cho trẻ thực hiện các kiểu đi, chạy theo đội hình vòng tròn ( đi thường, đi bằng gót chân, mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy  chậm…).

2. Hoạt động 2: Hội thi “Bé khỏe bé nhanh”

- Đội  hình 4 hàng ngang (mỗi đội chia thành 2 hàng).

* Phần thi thứ nhất: Đồng diễn thể dục (BTPTC tập 4lx4n ghép với bài hát: “Bé khỏe bé ngoan”)

- Tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao, sang ngang.

- Bụng - Lườn: Quay người sang hai bên.

- Chân: Đứng, một chân đưa lên phía trước, khuỵu gối.

- Bật: Bật tại chỗ.

 ĐTNM: Đưa 2 tay ra trước, lên cao, sang ngang (Tập thêm 4lx4n)

* Phần thi thứ 2: Bé khỏe bé nhanh
- Đội hình: 2 hàng ngang đối diện nhau, cách nhau 3m - 3,5m.

- Cô đưa ra túi cát, hỏi trẻ có thể chơi trò chơi gì với túi cát?
- Cho một số trẻ chơi trải nghiệm với túi cát ( ném, đội lên đầu, chuyền túi cát, xếp và bật qua túi cát...).

- Cô chốt lại, giới thiệu tên vận động: Ném xa bằng một tay.

+ Cô làm mẫu lần 1.

+ Cô làm mẫu lần 2 + phân tích.
- Tư thế chuẩn bị: Đứng sau vạch chuẩn, đứng chân trước, chân sau, tay cầm túi cát đưa ra phía trước cùng phía với chân sau.

- Thực hiện: Khi có hiệu lệnh, đưa tay từ trước xuống dưới, ra sau lên cao dùng sức mạnh của cánh tay ném túi cát đi xa, sau đó lên nhặt túi cát và về cuối hàng đứng.

- Mời 2 trẻ khá lên thực hiện. Cả lớp nhận xét.

- Trẻ thực hiện :

+ Lần 1,2 : lần lượt 2 trẻ ở 2 đội lên thực hiện.

+ Lần 3: Thi đua giữa 2 đội. Khi có hiệu lệnh, lần lượt từng thành viên trong đội thực hiện vận động ném xa bằng một tay. Thành viên thứ nhất ném xong sẽ chạy lên nhặt túi cát để vào rổ, tiếp đó lấy một quả bóng để vào rổ của đội mình, sau đó 
về cuối hàng đứng, thành viên tiếp theo sẽ lên thực hiện kế tiếp. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào lấy được nhiều bóng trong rổ hơn sẽ dành chiến thắng. Lưu ý phải chú ý thực hiện đúng vận động, bạn nào thực hiện sai sẽ không được tính.

- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô động viên, sửa sai cho trẻ.

- Củng cố: hỏi lại tên vận động.

* Phần thi thứ 3: Chung sức

- Cô giới thiệu phần thi thứ 3: “ Chung sức” với thử thách “Kẹp bóng bằng bụng”.

- Cô phổ biến cách chơi: Khi có hiệu lệnh, lần lượt 2 thành viên trong đội sẽ kẹp bóng vào bụng, hai tay cầm vào nhau và khéo léo di chuyển đến rổ để bóng của đội mình sao cho bóng không rơi xuống đất. Lưu ý không được dùng tay giữ bóng. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào có nhiều bóng hơn đội đó sẽ chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.

3. Hoạt động 3: Kết thúc hội thi

- Cô kiểm tra số bông hoa 2 đội nhận được qua các phần thi.

- Khen ngợi, trao quà cho 2 đội.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng  1-2 vòng quanh phòng tập. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe: -  Sức khỏe  trẻ hàng ngày.


- Vệ sinh giờ ăn: quan sát thực hiện qua giờ rửa tay, lau mặt.

2. Trạng thái, cảm xúc: - Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.
                                         - Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động do cô giáo tổ chức. 
3. Kiến thức, kỹ năng:  -  Kỹ năng ném xa bằng một tay (HĐH)

                                        - Khả năng quan sát, nhận biết đặc điểm đồ chơi trên sân trường (HĐNT).

                                        - Kỹ năng chơi góc xây dựng (HĐG).

Thứ 3,  ngày 28 tháng 9 năm 2021

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI LỚP BÉ

I. Mục đích- yêu cầu:

1. Kiến thức
 - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm (màu sắc, hình dạng, cấu tạo, chất liệu...) của một số đồ dùng đồ chơi trong lớp.

 - Biết so sánh, phân loại, nhận xét những đặc điểm giống và  khác nhau giữa đồ dùng và đồ chơi ( màu sắc, công dụng, chất liệu)...

2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ, so sánh, phân loại đồ dùng đồ chơi.

- Rèn kỹ năng nói đủ câu cho trẻ.

3. Thái độ

- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi của lớp. Biết sử dụng đúng cách, lấy cất gọn gàng đúng nơi quy định.
II. Chuẩn bị:

- Trò chơi: “Ô cửa bí mật” trên PowerPoint
- Nhạc bài hát: “Quả bóng”, nhạc giao hưởng “Beethoven Virus”.

- Một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp: Đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày ở lớp: bàn ghế, xô chậu, khăn mặt. Đồ dùng học tập, Đồ chơi ở các góc: đồ chơi ở góc  xây dựng, đồ chơi ở góc phân vai...

- Nhạc ảo thuật, khăn phủ to; 3 cái xắc xô; 3 rổ to; 6 rổ nhỏ hơn.
III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1: Chơi cùng quả bóng

- Cho cả lớp đứng thành vòng tròn.

- Cô giới thiệu trò chơi: chuyền bóng.

- Cô phổ biến cách chơi: Trò chơi bắt đầu bằng bài hát “Quả bóng”. Khi tiếng nhạc vang lên, bạn cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng sang cho bạn đứng bên cạnh, bạn nhận được bóng tiếp tục chuyền bóng cho bạn đứng kế tiếp. Cứ như vậy lần lượt chuyền quả bóng cho đến khi tiếng nhạc dừng thì dừng lại. Quả bóng trên tay bạn nào thì bạn đó sẽ phải kể tên một đồ dùng hoặc đồ chơi ở lớp. 

- Cho trẻ chơi chuyền 4-5 lần.

- Hỏi trẻ: + Trò chơi như thế nào?


+ Kể tên những đồ dùng đồ chơi khác không có trong trò chơi?


+ Thích chơi những đồ chơi nào? Vì sao?

2. Hoạt động 2: Đồ dùng đồ chơi lớp bé

* Đồ chơi của lớp
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Trời tối – trời sáng”.
- Cô lấy đồ chơi đặt lên bàn (đồ chơi XD: các khối gỗ, gạch xây dựng...) Hỏi trẻ:
+ Đây là cái gì? Để làm gì? Những viên gạch, khối gỗ... này là đồ chơi ở góc nào?

+ Màu sắc? Chất liệu? Hình dạng của đồ chơi?

+ Với những đồ chơi góc xây dựng, con sẽ xây dựng lên những công trình gì?

+ Ngoài đồ chơi góc xây dựng, còn đồ chơi ở những góc chơi nào?

- Trẻ quan sát một số đồ chơi góc nấu ăn (củ quả nhựa; nồi, ca, bếp ga bằng nhựa...)

- Hỏi trẻ về màu sắc, cấu tạo, công dụng, chất liệu, cách chơi đồ chơi.

- Cho trẻ kể tên những đồ chơi khác trong lớp.

- Cô chốt lại: Đồ chơi để cho trẻ chơi các trò chơi tại các góc hoặc chơi trong các giờ hoạt động khác ( ngoài trời, hoạt động học, hoạt động chiều...).

* Đồ dùng của lớp

- Cô tạo sự chú ý, hứng thú cho trẻ bằng trò chơi ảo thuật kết hợp với nhạc nền làm xuất hiện một số đồ dùng: quyển sách, bút màu, ca uống nước...
- Cô cho trẻ quan sát một số đồ dùng học tập: quyển sách, thước kẻ, bút sáp, giấy a4...

+ Hỏi trẻ: Đây là cái gì? Màu sắc? Hình dạng? Tác dụng?
+ Theo con, những đồ này là đồ dùng hay đồ chơi? 

- Trẻ quan sát đồ dùng phục vụ sinh hoạt như: ca uống nước, ghế, khăn lau mặt...

+ Hỏi trẻ: Tên gọi? Tác dụng? Là đồ dùng hay đồ chơi?
- Cô yêu cầu trẻ kể tên một số đồ dùng của lớp.

- Cô chốt lại: Đồ dùng là những đồ phục vụ  trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, uống, học tập (vẽ , tô màu, ngồi học.....)

* So sánh cái ca dùng để uống nước và cái ca chơi ở góc nấu ăn.

- Giống nhau: + Đều là những đồ dùng đồ chơi trong lớp.

                     + Công dụng: dùng để đựng nước.

- Khác nhau:  + Chất liệu: Inox- nhựa

                       + Chức năng: ca Inox dùng để phục vụ uống nước, uống sữa hàng ngày. Ca nhựa chỉ dùng để chơi ở góc nấu ăn, không dùng để uống hàng ngày.

                     + Ca Inox là đồ dùng, ca nhựa là đồ chơi.

=> Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi , lấy cất gọn gàng đúng nơi quy định....

*Củng cố: Trò chơi kể đủ 3 thứ: Cho trẻ đứng lên kể đủ 3 thứ đồ dùng hoặc đồ chơi theo yêu cầu ( VD: Đồ chơi xây dựng; Đồ dùng học tập....)
3. Hoạt động 3: Ai giỏi hơn

* Trò chơi 1: Ô cửa bí mật

- Chia trẻ thành 3 đội chơi.

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Ô cửa bí mật

- Cô phổ biến cách chơi: Cô có 5 ô cửa bí mật. Bên trong các ô cửa bí mật là hình ảnh của 1 đồ dùng hoặc đồ chơi. Nhiệm vụ của 3 đội chơi là chọn 1 ô cửa bất kỳ có số từ 1-5. Khi ô cửa đó mở ra, các đội nhanh chóng thảo luận và lắc xắc xô thật nhanh để giành quyền trả lời xem hình ảnh đó là đồ dùng hay đồ chơi. Đội nào trả lời đúng hơn sẽ giành chiến thắng.

* Trò chơi 2: Phân loại đồ dùng đồ chơi

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Phân loại đồ dùng dồ chơi.

- Cô phổ biến cách chơi: Chia lớp thành 3 đội chơi. Mỗi đội chơi có 1 rổ to để đồ dùng đồ chơi lẫn nhau, yêu cầu mỗi đội chơi phải phân loại nhóm đồ dùng và nhóm đồ chơi vào 2 rổ nhỏ đã dán kí hiệu để phân biệt. Trong thời gian một bản nhạc, đội nào phân loại đúng và nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng (mở nhạc Beethoven Virus).

- Cho trẻ chơi 1 - 2 lần.
* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe: -  Sức khỏe  trẻ hàng ngày.


- Giờ ngủ: chất lượng giấc ngủ

2. Trạng thái, cảm xúc: - Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.
                                         - Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động cùng các bạn.

3. Kiến thức, kỹ năng:  - Thực hiện các động tác trong bài thể dục sáng.

                                        - Khả năng nhận biết, phân loại đồ dùng - đồ chơi (HĐH)

                                        - Kỹ năng dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng đồ chơi (HĐG; HĐC).


Thứ 4, ngày 29 tháng 9 năm 2021
Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

LÀM ỐNG ĐỰNG BÚT TỪ NGUYÊN LIỆU PHẾ THẢI

(tiếp cận STEAM)

S - Khoa học: Khám phá về chiếc ống đựng bút; tham khảo ông đựng bút từ các nguyên vật liệu khác nhau.

T - Công nghệ: Sử dụng máy tính, loa, kéo...

E - Chế tạo: Làm ra những chiếc ống đựng bút từ nguyên liệu phế thải khác nhau.

A- Nghệ thuật: Vẽ, xé, cắt, dán, trang trí...

M - Toán: Phân biệt các dạng hình học; đếm các nguyên vật liệu cần dùng

I. Mục đích - yêu cầu

1. Kiến thức:  

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu và kỹ năng đã học để tạo thành ống đựng bút. 

- Biết cấu tạo, hình dạng, lợi ích, cách sử dụng của ống đựng bút.

2. Kỹ năng: 

- Rèn cho trẻ kĩ năng lắng nghe, thảo luận, chia sẻ; 

- Trẻ có kỹ năng tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu và phối hợp các kỹ năng tạo hình (vẽ, cắt dán, trang trí, gắn kết, bố cục) để tạo ra chiếc ống đựng bút theo ý tưởng của trẻ.

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay. Phát triển năng khiếu thẩm mĩ, sự tưởng tượng sáng tạo cho trẻ.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn. 

- Giáo dục trẻ giữ gìn, trân trọng đồ dùng mình làm được.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Video dài 2 phút về “Tác hại của rác thải nhựa tới môi trường”.
- Hộp quà bên trong có 4 ống đựng bút làm từ vỏ hộp sữa ông Thọ, lõi giấy vệ sinh, vỏ hộp thuốc, vỏ hộp sữa tươi.

- Nhạc rap vui nhộn, bài hát: “Trường cháu đây là trường mầm non” ; “Vui đến trường” - tác giả Nguyễn Văn Chung.

- Bàn, giá trưng bày sản phẩm của trẻ.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Các nguyên vật liêu phế thải (chai nhựa đã cắt sẵn, lõi giấy vệ sinh, vỏ hộp sữa ông Thọ, vỏ hộp sữa tươi 180ml, vỏ hộp thuốc)

- Giấy a4, sáp màu, màu nước, đề can, băng dính 2 mặt, kéo, bút dạ, hột hạt, hạt kim tuyến...

- Rổ đựng đồ dùng, khăn ẩm lau tay.

3. Lập kế hoạch tiến hành bài giảng Steam: Làm ống đựng bút từ nguyên liệu phế thải








III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1: Nêu vấn đề

- Cô và trẻ cùng vận động trên nền nhạc rap vui nhộn: lắc tay, lắc mông, dậm chân, lắc đầu...

- Dẫn dắt cho trẻ tới xem bộ phim ngắn về “Tác hại của rác thải nhựa tới môi trường”.

- Hỏi trẻ:

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?

+ Con người cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Dẫn dắt vào dự án làm ống đựng bút từ nguyên liệu phế thải.

2. Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp - S (Khoa học)

- Cho trẻ chơi trò chơi: “Trốn cô” làm xuất hiện hộp quà.

- Trẻ đoán bên trong hộp quà có gì? Mời 1 trẻ lên mở hộp quà.

- Hỏi trẻ:  + Đây là cái gì? Tác dụng?


+ Con có nhận xét gì về những chiếc ống đựng bút này? (màu sắc, cấu tạo, hình dạng). 


+ Cách trang trí trên ống đựng bút?


+ Nguyên liệu sử dụng là gì?

- Chốt lại ý kiến trẻ, đưa ra gợi ý cùng làm những chiếc ông đựng bút từ nguyên liệu phế thải.

3. Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động

- Gợi hỏi trẻ về ý tưởng làm ống đựng bút:

+ Con lựa chọn nguyên liệu gì để làm?

+ Con định làm như thế nào? Trang trí hình gì trên ống đựng bút? (con vật, hoa, lá, người...)

+ Ống đựng bút của con làm có dạng hình gì?

+ Con sẽ sử dụng nó như thế nào? Đặt ở đâu?

4. Hoạt động 4: Thiết kế ( A- Nghệ thuật)

- Cho trẻ đứng dậy chơi trò chơi: “ Bộ gõ cơ thể”  (ứng dụng phương pháp Orff- Schulwerk) trên nền nhạc bài hát “Trường cháu đây là trường mầm non” để thay đổi tư thế. (trẻ sử dụng những thao tác dậm chân, vỗ tay, nhún nhảy, vỗ đùi ... tạo ra âm thanh để minh họa cho các tiết tấu trong bài hát)

- Cho trẻ về 3 nhóm ngồi vào bàn và vẽ bản thiết kế theo ý tưởng của nhóm mình, khuyến khích trẻ vẽ nhanh sẽ vẽ thiết kế thêm nhiều phương án (cô gợi mở, giúp đỡ trẻ khi cần thiết)

- Thảo luận các nguyên vật liệu cần sử dụng cho bản thiết kế

5. Hoạt động 5: E - Chế tạo 

- Cho trẻ lựa chọn nguyên vật liệu để làm ống đựng bút.

- Cả nhóm cùng thực hiện (phân công công việc cho các thành viên trong nhóm cùng phối hợp thực hiện).

- Khuyến khích nhóm tạo ra được nhiều sản phẩm. Giáo viên giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

(M: Toán): Trong quá trình trẻ thực hiện, trẻ phân biệt các dạng hình học, đếm số lượng nguyên vật liệu cần dùng

6. Hoạt động 6: Đánh giá

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm và cử đại diện trình bày sản phẩm của nhóm mình (tên sản phẩm, nguyên liệu, màu sắc, hình dạng...)

- Hỏi trẻ: + Nhóm con đã làm ống đựng bút này như thế nào?

                + Tự đánh giá sản phẩm theo thiết kế ban đầu?

                + Ngoài bọc giấy màu, đề can, vẽ thêm chi tiết, tạo hình các con vật ngộ nghĩnh...thì còn cách nào khác để trang trí cho ống đựng bút?

                + Nếu làm lại, con có làm thêm hay điều chình gì khác không?

* Kết thúc: Trẻ múa hát bài: “Vui đến trường” - tác giả Nguyễn Văn Chung

* Đánh giá trẻ hàng ngày

* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe: -  Sức khỏe  trẻ hàng ngày.


- Giờ ăn: quan sát cách ăn, ăn hết suất các loại thức ăn.

2. Trạng thái, cảm xúc: - Cảm xúc của trẻ khi hoàn thành sản phẩm ống đựng bút.
                                         - Thái độ của trẻ khi tham gia chơi tại khu vực khám phá thiên nhiên (HĐNT)

3. Kiến thức, kỹ năng:  - Quan sát kỹ năng phối hợp cùng nhau làm đồ dùng và đưa ra phương án giải quyết phù hợp (động  


viên, thi đua có thưởng...) (HĐH)

                                        - Kỹ năng chơi góc phân vai (HĐG)


Thứ 5, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Hoạt động học :

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

TRUYỆN: MÈO CON VÀ QUYỂN SÁCH

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện. 

- Trẻ biết các hành động đúng khi xem sách.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ định; kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, nói đủ câu và bước đầu bắt chước lời thoại của nhân vật Mèo con; bác Gà trống.

3. Thái độ

- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở cẩn thận, biết sửa lỗi khi làm sai.

II/ Chuẩn bị

- Sa bàn rối, rối tay minh họa câu chuyện; video truyện: Mèo con và quyển sách

- Nhạc bài hát: Em đến trường Mầm non (tác giả Bùi Anh Tú)

III/ Tiến hành

1. Hoạt động 1: Cùng chơi với sách

- Cho cả lớp đứng xúm xít xung quanh cô. 

- Cô và trẻ đọc lời ca kết hợp động tác minh họa.

	“Vuốt vuốt ve ve

Giữ sách giữ sách

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng

Chớ có vội vàng.
	Rách sách bạn ơi!

Các bạn và tôi

Cùng nhau gìn giữ”




- Hỏi trẻ: Bài ca khuyên nhủ các bạn nhỏ điều gì?

- Cô chốt lại, dẫn dắt vào câu chuyện.

2. Hoạt động 2 : Mèo con và quyển sách

- Cô giới thiệu tên truyện: Mèo con và quyển sách.

- Cô kể diễn cảm lần 1.

- Hỏi trẻ: Tên truyện? Các nhân vật trong truyện?

- Cho trẻ đứng dậy làm những chú mèo tinh nghịch đi đến xem sa bàn rối.

- Cô kể lần 2 + sa bàn rối tay.

- Đàm thoại :

+ Trong câu chuyện Mèo con có đồ dùng gì?

+ Chú đã làm gì với quyển sách của mình? 

+ Nếu là con, con có xé sách ra như bạn Mèo con không? Vì sao?

+ Ai đã phát hiện ra Mèo con xé sách và bác đã nhắc nhở Mèo con thế nào? (cho cả lớp, cá nhân nhắc lời bác Gà trống).

+ Mèo con lẩm bẩm điều gì? (cho cả lớp, nhóm, cá nhân nhắc lại lời Mèo con) (cô giải thích từ “lẩm bẩm”: Nói nhỏ trong miệng để tự nói với mình, người ngoài không nghe được).

+ Tối đi ngủ, Mèo con mơ thấy gì?

+ Khi tỉnh dậy Mèo con đã làm gì?

+ Thái độ của bác Gà trống như thế nàò khi mèo con đưa sách cho bác xem?

+ Bác gà trống đã khuyên bảo Mèo con điều gì? ( cả lớp, nhóm, cá nhân nhắc lại lời bác Gà trống).

+ Chúng mình rút ra được bài học gì qua câu chuyện này?

- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở cẩn thận, biết sửa lỗi khi làm sai.

3. Hoạt động 3 : Sách và những người bạn

- Cho cả lớp chơi trò chơi: Chơi cùng sách (chơi tương tự trò chơi Giấu tay)

- Cách chơi: Khi cô nói hành động nào thì trẻ sẽ bắt chước hành động đó. Ví dụ cô nói: mở sách; lật từng trang sách, đọc sách, vuốt sạch cho phẳng, gấp sách...trẻ nghe và mô phỏng lại các hành động trên.

- Trẻ đi xem video truyện: mèo con và quyển sách.

- Kết thúc giờ học: Trẻ hát + vận động theo nhạc bài hát : “Em đến trường Mầm non” (tác giả Bùi Anh Tú).

* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe: -  Sức khỏe  trẻ hàng ngày.


- Giờ vệ sinh; ăn, ngủ: Quan sát thực hiện súc miệng bằng nước muối khi ăn xong.

2. Trạng thái, cảm xúc: - Cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

                                         - Tâm trạng bất thường của trẻ.
                                         - Thái độ của trẻ khi hưởng ứng các hoạt động của cô.

3. Kiến thức, kỹ năng:  - Số lượng trẻ đạt, chưa đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của giờ hoạt động học. Nguyên nhân.

                                        - Quan sát kỹ năng chơi góc phân vai, xây dựng của trẻ có tiến bộ so với trước?

                                        - Khả năng nhận biết số lượng 2.


Thứ 6, ngày 01 tháng 10 năm 2021
Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

KỸ NĂNG CẤT GỌN ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức
- Trẻ biết nhiệm vụ và ý nghĩa của việc tự cất dọn đồ chơi: Biết chơi xong cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định, giữ lớp học luôn sạch sẽ, gọn gàng, không để đồ chơi bừa bãi.

2. Kỹ năng

- Rèn cho trẻ có thói quen tự giác, kỹ năng quan sát, hợp tác cùng nhau để xếp dọn đồ dùng đồ chơi: cất ghế, xếp đồ chơi vào rổ và lên giá gọn gàng, đúng kí hiệu.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

+ Video về cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi.

+ Giá đồ chơi; đồ dùng đồ chơi góc bán hàng, nấu ăn, xây dựng.

+ Nhạc bài hát chủ đề Trường mầm non (cháu đi mẫu giáo, trường cháu đây là trường mầm non, vui đến trường, lớp chúng mình vui...).

2. Đồ dùng của trẻ: Đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi, ghế ngồi….

III. Tiến hành:

1. Hoạt động 1: “Giờ chơi” của bé

- Cả lớp đọc bài thơ: “Giờ chơi”

                   “Giờ chơi hết rồi

                     Nào các bạn ơi

                   Ta cùng cất dọn

                    Đồ dùng đồ chơi

                    Vào nơi quy định

                   Để lớp đẹp xinh”

- Trò chuyện với trẻ

+ Bài thơ nói về điều gì ?

+ Giờ chơi hết rồi chúng mình phải làm gì?

- Cô chốt lại, dẫn dắt giới thiệu hoạt động

2. Hoạt động 2: Kỹ năng cất gọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định

- Cô và trẻ đi xem phim theo nhạc bài “ Đi chơi”.

- Cho trẻ xem video về cách xếp dọn đồ dùng đồ chơi 

- Trò chuyện về video:

+ Các bạn nhỏ trong phim đang làm gì?

+ Các bạn đã cùng nhau xếp dọn đồ dùng đồ chơi như thế nào?

+ Nhóm bạn Khánh thì sao?

+ Theo con nhóm bạn nào xếp đồ dùng đồ chơi đúng? Vì sao?

+ Nếu không để đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định thì điều gì sẽ xảy ra?

- Cho trẻ quan sát lớp học, đặc biệt là các góc, các kệ để đồ chơi, đồ dùng ở lớp. Gợi ý trẻ nói lên nhận xét và đưa ra cách giải quyết về cách sắp xếp đồ dùng ở các góc, các kệ đó.

+ Khi chơi xong chúng mình phải làm gì ?

+ Cho 3 - 4 trẻ nhắc lại cách xếp, dọn đồ dùng đồ chơi.

=>Cô khái quát lại:Khi đến lớp, để giữ cho lớp học luôn sạch sẽ, gọn gàng sau khi chơi xong phải xếp đồ chơi vào rổ và đặt đồ chơi lên giá theo kí hiệu, ngoài ra còn xếp bàn ghế gọn gàng.

* Trò chơi chuyển tiếp: “Tìm bạn thân”

3. Hoạt động 3: Trẻ thực hành xếp dọn đồ dùng đồ chơi

- Cho trẻ về các nhóm xếp dọn đồ dùng đồ chơi: ( cô mở nhạc nền một số bài hát về trường Mầm non)

+ Nhóm 1: Sắp xếp đồ chơi vào các góc.

+ Nhóm 2: Thu dọn đồ chơi vào rổ, xếp lên giá, góc

+ Nhóm 3: Xếp ghế vào nơi quy định

- Trẻ thực hiện cô quan sát, gợi ý hướng dẫn, động viên khích lệ trẻ kịp thời.

4. Hoạt động 4: Ai xếp gọn gàng nhất

- Cho trẻ đi xung quanh lớp ngắm các góc, đồ dùng đồ chơi mà mình đã xếp.

- Cho trẻ nhận xét nhóm bạn.

- Cô nhận xét chung, động viên, khen trẻ

*Kết thúc: Hát vận động “ Lớp chúng mình vui”. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe: -  Sức khỏe  trẻ hàng ngày.


- Giờ vệ sinh; ăn, ngủ: Quan sát thao tác rửa tay, lau mặt; chất lượng giờ ăn, giấc ngủ.

2. Trạng thái, cảm xúc: - Tâm trạng của trẻ khi ăn món ăn mới.


- Thái độ của trẻ khi lao động tập thể trên sân trường (HĐNT)


                               - Cảm xúc của trẻ khi nhận phiếu bé ngoan.

3. Kiến thức, kỹ năng:  - Kỹ năng cất gọn đồ dùng đúng nơi quy định (ĐTT, HĐH)

                                        - Kỹ năng chơi góc tạo hình, kể chuyện (HĐG) 


Trang bìa


1





Trang bìa


2





6. Đánh giá


- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của nhóm trẻ


- Tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình (theo thiết kế ban đầu)


- Có cải thiện sản phẩm nếu cần thiết





1. Nêu vấn đề


Dẫn dắt trẻ vào dự án làm ống đựng bút từ nguyên liệu phế thải.





2. Khám phá và tìm


 giải pháp


- Khám phá về ống đựng bút


- Tham khảo các loại ống đựng bút từ các nguyên liệu khác nhau








3. Lên kế hoạch hoạt động


- Thảo luận ý tưởng sẽ làm ống đựng bút.


- Lên kế hoạch lựa chọn nguyên liệu





5. Chế tạo


- Trẻ thực hiện


- Giáo viên gợi ý, nhắc nhở trẻ trong quá trình trẻ thực hiện





4. Thiết kế


- Vẽ thiết kế mẫu dự định sẽ làm trên giấy








